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Kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích - Sọ Dừa 

Trong những câu chuyện cổ tích Việt Nam, thì Sọ Dừa là một trong những câu 
chuyện hay và ấn tượng nhất mà em được biết. 

Câu chuyện kể về cuộc đời với nhiều điều kì lạ của Sọ Dừa. Mẹ chàng nhờ uống 
nước trong một cái sọ dừa mà mang thai rồi sinh ra chàng. Khi mới sinh ra, chàng có 
hình dáng kì lạ, mình tròn lông lốc như trái dừa, nên mới được mẹ đặt tên cho là Sọ 
Dừa. 

Tuy bề ngoài kì lạ, nhưng Sọ Dừa rất yêu thương mẹ và ngoan ngoãn. Chàng chủ 
động xin được đi chăn bò cho phú ông để đỡ đần cho mẹ. Nhờ tài thổi sáo, chàng 
không chỉ chăn đàn bò không mất con nào, mà còn khiến chúng béo tốt, mũm mĩm. 
Trong quá trình đó, cô út hiền lành đã phải lòng chàng sau nhiều lần đi đưa cơm. 

Thế là, Sọ Dừa nhờ mẹ sang nhà phú ông hỏi vợ cho mình. Điều bất ngờ, là chàng đã 
chuẩn bị đầy đủ những sính lễ mà phú ông yêu cầu, để cưới được con gái ông ta. Đến 
ngày, điều ngạc nhiên hơn nữa đã xảy ra, khi Sọ Dừa tổ chức đám tiệc linh đình, với 
kẻ hầu người hạ tấp nập. Còn chàng thì trở về lốt người, khôi ngô tuấn tú. 

Sau khi kết hôn, Sọ Dừa chăm chỉ dùi mài kinh sử và thi đỗ trạng nguyên. Ít lâu sau, 
chàng còn vinh dự được nhà vua tin tưởng, cử đi sứ. Điều này khiến cho hai cô chị 
của vợ chàng ghen ăn tức ở, quyết hãm hại em. Hai ả ta mời cô em gái đi chơi 
thuyền, rồi đẩy em xuống sông, nhằm cướp chồng. Nhưng may thay, nhờ những đồ 
vật mà Sọ Dừa trước khi đi dặn luôn mang theo, mà cô út sống sót trên hoang đảo. 
Rồi một ngày, tàu của quan trạng đi qua, gặp được vợ và đón về nhà. 

Cuối cùng, người tốt như Sọ Dừa và cô út được sống hạnh phúc bên nhau. Còn kẻ 
xấu xa, nham hiểm như hai cô chị, thì phải bỏ đi biệt xứ. Đó cũng chính là ước mơ 
của nhân dân ta ngày xưa, về một xã hội công bằng, hạnh phúc. 
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Kể lại một truyện đã biết truyền thuyết cổ tích bằng lời văn của em - Thạch 
Sanh 

Trong các câu chuyện cổ tích mà em đã từng được đọc, thì câu chuyện em thích nhất 
chính là truyện cổ tích Thạch Sanh. 

Câu chuyện kể về cuộc đời của Thạch Sanh - một chàng trai dũng cảm, tốt bụng và 
tài năng. Chàng vốn là thái tử ở trên thiên đình, được Ngọc Hoàng phái xuống làm 
con của hai vợ chồng già tốt bụng. Cha chàng qua đời trước khi chàng được sinh ra. 
Mấy năm sau, mẹ chàng cũng qua đời. Để lại Thạch Sanh sống cánh tứ cố vô thân, 
lủi thủi trong một túp lều cũ dựng dưới gốc đa. Cả gia tài của chàng là một lưỡi búa 
của cha để lại. Năm chàng biết dùng búa, Ngọc Hoàng sai thiên thần xuống dạy cho 
chàng đủ các môn võ nghệ và mọi phép thần thông. 

Thạch Sanh là người luôn khát khao mái ấm gia đình. Vì vậy, chàng đã bị Lý Thông 
lừa gạt, đến sống chung và làm lụng giúp đỡ mẹ con nhà hắn. Sau này, chàng còn bị 
Lý Thông lừa đến miếu thờ nộp mạng cho chằn tinh thay hắn. May mắn nhờ có võ 
nghệ và phép thần thông, Thạch Sanh đã giết chết và chặt đầu chằn tinh mang về. 
Lần này, chàng lại bị Lý Thông lừa gạt cướp công giết chằn tinh, còn bản thân thì lại 
trở về lủi thủi một mình dưới gốc đa. 

Sau này, trong một lần tình cờ, chàng nhìn con đại bàng tinh đang bắt một cô gái bay 
ngang qua. Thế là Thạch Sanh liền bắn bị thương cánh của đại bàng, rồi lần theo vết 
máu mà đuổi tới hang của đại bàng, nhằm tìm cách cứu cô gái. Tuy biết được hang ổ 
của đại bàng, nhưng Thạch Sanh vẫn chưa tìm ra cách cứu cô gái vì cái hang quá sâu, 
một mình chàng thì không đưa cô gái lên được. Đúng lúc đó, chàng gặp lại Lý Thông, 
một lần nữa hắn lại tìm cách lừa chàng. Thì ra, cô gái đó chính là công chúa, và nhà 
vua đã ra lệnh rằng, nếu ai cứu được công chúa sẽ được cưới nàng và nối ngôi vua. 
Thạch Sanh không chút nghi ngờ, lập tức dẫn Lý Thông và quân lính đến hang đại 
bàng. Chàng chủ động nhảy xuống đưa công chúa lên trước. Đến lượt chàng, Lý 
Thông sai quân lính lấp cửa hang lại. Đến lúc này chàng mới nhận ra bộ mặt độc ác, 
xảo trá của hắn. 

Cửa hang bị lấp lại, Thạch Sanh cố tìm cách ra ngoài bằng một lối đi khác. Trong quá 
trình đó, chàng gặp mặt và cứu thoát con trai vua Thủy Tề khỏi cũi sắt. Sau đó, chàng 
được mời xuống thủy cung và được vua thủy tề tạ ơn hậu hĩnh. Thế nhưng với tính 
cách thật thà, chàng chỉ xin nhận một cây đàn rồi lại trở về túp lều cũ dưới gốc đa. 

Trở về nhà, chàng lại tiếp tục cuộc sống như xưa. Ngày ngày, sau khi làm việc mệt 
mỏi thì chàng lại lấy cây đàn ra để giải khuây. Tiếng đàn của chàng vẳng đến cung 
công chúa, khiến nàng bật cười vui vẻ. Thì ra từ lúc được cứu ra khỏi hang đại bàng, 
công chúa lúc nào cũng ủ rũ, buồn bã. Thấy vậy, nhà vua liền cho mời Thạch Sanh 
vào cung để truy hỏi cho rõ ràng. Đến nơi, Thạch Sanh kể rõ sự tình cho mọi người. 
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Đến đây, sự thật được phơi bày. Mẹ con Lý Thông bị đem ra xử phạt, còn Thạch 
Sanh trở thành phò mã. Thế nhưng với lòng thương người, chàng đã tha cho mẹ con 
Lý Thông và để họ về quê. Nhưng trên đường về họ bị sét đánh trúng và biến thành 
bọ hung. 

Sau khi đám cưới của Thạch Sanh và công chúa diễn ra thì hoàng tử các nước chư 
hầu đem quân sang tấn công nước ta vì ganh ghét. Thạch Sanh đã xin nhà vua cho 
mình được ứng chiến. Đến nơi, chàng dùng tiếng đàn để làm quân địch bủn rủn tay 
chân, không nghĩ suy gì về việc chiến đấu. Sau đó, chàng dùng niêu cơm thần ăn mãi 
không hết khiến cho quân lính các nước chịu thua. Vì không ai có thể ăn hết cơm 
được. Do đó, quân của các nước chư hầu buộc phải rút về. Sau này, Thạch Sanh nối 
ngôi vua, trở thành một vị hoàng đế. 

Câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn em không chỉ vì nó có nhiều chi tiết kì ảo thú vị. 
mà còn bởi vì trong nó, chứa đựng những ước mơ, niềm tin của nhân dân về cái 
thiện, cái chính sẽ luôn thắng cái ác, cái tà. Đây là một tư tưởng vô cùng tốt đẹp, cần 
được giữ gìn và phát huy. 

Kể lại một truyện đã biết (truyền thuyết cổ tích) bằng lời văn của em - Cây tre 
trăm đốt 

Ở trước nhà em có trồng rất nhiều cây tre. Mỗi khi rảnh rồi, em thường ngồi đếm 
các đốt của cây tre. Có lần em hỏi ông: “Ông ơi, có cây tre nào có một tẳm đốt không 
ạ?”. Nghe vậy ông bật cười: “Muốn có cât tre trăm đốt thì phải có thần chú cơ.” 
Nghe vậy em liền quấn lấy ông đòi biết được câu thần chú. Vậy là ông bảo em ngồi 
xuống rồi kể cho em nghe câu chuyện cổ tích Cây tre trăm đốt. 

Chuyện kể về một anh chàng thanh niên tuy nghèo khó nhưng rất khỏe mạnh, chịu 
khó làm lụng. Anh làm đầy tớ cho một ông lão, và được ông ta hứa là nếu chịu khó 
làm lụng cho nhà lão mà không lấy tiền thì lão sẽ gả cô con gái xinh đẹp của mình 
cho. Nghe vậy, anh vui lắm, nên ra sức làm lụng mà không lấy dù chỉ một đồng điền 
công. 

Tuy nhiên, khi đến lúc cô con gái xinh đẹp trưởng thành thì ông ta đổi ý. Muốn gả cô 
cho tên phú hộ trong làng. Vì vậy, hắn nói với chàng trai rằng, hãy tìm cho được một 
cây tre trăm đốt về làm đũa cưới thì mới gả con gái cho. Thế là chàng trai hì hục thi 
tìm cây tre trăm đốt. thế nhưng chàng tìm mãi, tìm mãi vẫn không tìm được cây tre 
trăm đốt nào cả. Quá mệt mỏi và tuyệt vọng, chàng ngồi xuống bật khóc tức tưởi. 
Đúng lúc đó bụt hiện lên, bảo anh hãy chặt một trăm đốt tre và dạy cho anh hai câu 
thần chú. Câu thần chú “Khắc nhập, khắc nhập” để một trăm đốt tre tự gắn lại với 
nhau tạo thành cây tre trăm đốt. Câu thần chú “Khắc xuất, khắc xuất” để các đốt tre 
tự rời nhau ra để tiện di chuyển. 
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Thế là chàng trai mừng rỡ mang tre về nhà. Về đến nơi, chàng thấy trên sân là đám 
cỗ linh đình thì nhận ra là mình bị lừa. Thế là, chàng vội chạy lại, gọi ông lão lại xem 
cây tre trăm đốt. Khi lão ta vừa lại gần, chàng đọc ngay “Khắc nhập, khắc nhập” 
khiến lão bị dính luôn vào cây tre, trở thành đốt tre một trăm linh một. Cả nhà hỗn 
loạn, đầy tờ tìm mọi cách vẫn không gỡ lão ra được. mãi sau, lão đồng ý gả con gái 
cho chàng đúng như đã hứa. Chàng không tin ngay, mà bắt lão thề thốt nhiều lần mới 
thả cho lão xuống. 

Từ đó, mọi người ai cũng nể phục chàng lắm. Còn chàng thì cưới được cô vợ xinh 
đẹp, chung sống bên nhau hạnh phúc. 

Kể lại một câu chuyện truyền thuyết bằng lời văn của em - Em bé thông minh 

Sáng nay, lúc ở thư viện em đã được đọc câu chuyện cổ tích Em bé thông minh rất 
hay và thú vị. 

Câu chuyện lấy bối cảnh nước ta vào thời xa xưa, khi nhà vua rất trọng hiền tài. Ngài 
đã ra lệnh cho sứ giả đi khắp cả nước tìm người tài về giúp mình việc nước. Khi đi 
đến một làng nọ, sứ giả đã gặp được một cậu bé - nhân vật chính trong câu chuyện. 
Tất cả, cậu đã vượt qua bốn lần thử thách để chứng minh trí thông minh của mình. 

Lần thứ nhất, cậu bé đã đố ngược lại sứ giả rằng “Con ngựa của ông một ngày đi 
được mấy đường?”, để đối lại câu hỏi khó nhằn “Con trâu kia một ngày cày được 
mấy đường?” của ông. Lần thứ hai, câu vượt qua thử thách của nhà vua. Khi ngài 
ban cho ba con trâu đực và ba thúng xôi nếp, yêu cầu phải đẻ thành chín con. Cậu đã 
mời cả làng thịt trâu, đồ xôi ăn uống no say. Rồi lên kinh thành, giả vờ yêu cầu vua 
bắt cha mình phải sinh em cho. Khi nhà vua khó xử vì không thể yêu cầu đàn ông 
sinh con được, thì cậu hỏi ngược lại rằng vậy sao ngài yêu cầu nuôi trâu đực để sinh 
ra nghé con. Sự thông minh ấy của cậu khiến vua phải kinh ngạc. Nhưng chưa chắc 
lắm, vua lại thử cậu lần thứ ba. Yêu cầu làm thịt con chim sẻ để làm ba mâm cỗ. Cậu 
liền nhanh trí đưa một cây kim nhờ nhà vua cho rèn thành con dao để xẻ thịt chim. 
Lần này, vua thực sự tin rằng cậu bé là người tài. Ngay sau đó, sứ giả nước láng 
giềng mang sang một câu hỏi khó, rằng phải xỏ sợi dây qua đường ruột ốc. Cả triều 
đình đều bó tay, mà cậu bé vừa nghe đã giải được, còn hát thành một bài nhạc. Vậy 
là, cả triều đình đều khâm phục tài năng của cậu. Nên nhà vua đã phong cậu làm trạng 
nguyên. 

Qua câu chuyện, em được biết thêm những câu đố dân gian thú vị. Và hiểu được ý 
nghĩa, sự quý trọng của người xưa đối với kiến thức, kinh nghiệm dân gian. 
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Kể lại một câu chuyện truyền thuyết hoặc cổ tích - Bánh trưng, bánh giầy 

Tết Nguyên Đán là ngày lễ truyền thống được tất cả người dân yêu mến và mong 
chờ. Và bánh chưng, bánh giầy là hai món ăn đặc trưng, không thể thiếu vào ngày 
Tết. Để giải thích về ý nghĩa, nguồn gốc của hai loại bánh này, ông cha ta thường kể 
cho con cháu mình nghe về truyền thuyết Bánh chưng bánh giầy. 

Truyền thuyết lấy bối cảnh vào thời vua Hùng Vương, khi vị vua đang cai trị đã đến 
tuổi già yêu, muốn truyền ngôi cho con cái của mình. Theo ông, người làm vua cần 
phải kế thừa được tài đức, lý tưởng của ông chứ không nhất thiết phải làm con 
trưởng. Điều đó gây nên một trận xôn xao trong các hoàng tử. Cuối cùng nhà vua ra 
chỉ rằng: Vào ngày lễ tiên vương, ai làm ra được một món ăn vừa ngon, lại ý nghĩa, 
được lòng tất cả mọi người thì sẽ được nối ngôi. Chiếu chỉ vừa ra, tất cả các hoàng 
tử đều ra sức tìm kiếm những món ngon quý hiếm, sơn hào hải vị từ khắp nơi. Chỉ 
mong làm hài lòng vua cha. 

Trong lúc ấy, chỉ có người con trai thứ mười tám của ngài - hoàng tử Lang Liêu là 
chẳng làm gì cả. Bởi chàng có cuộc sống rất khó khăn, thiếu thốn. Nhà chàng chỉ có 
thóc lúa là nhiều, chứ chẳng có gì cả. Vậy nên, chàng tự bỏ mình ra khỏi cuộc đua 
dành ngôi báu. Một hôm trong khi nằm mơ, chàng được một vị thần báo mộng, chỉ 
cho cách làm món bánh ngon, giàu ý nghĩa từ gạo nếp. Nghe theo lời dạy của thần, 
Lang Liêu chọn thứ gạo nếp thơm lừng, hạt nào hạt nấy tròn mẩy, đem vo thật sạch, 
lấy đậu xanh, thịt lợn làm nhân, dùng lá dong trong vườn gói thành hình vuông, nấu 
một ngày một đêm thật nhừ. Để đổi vị, đổi kiểu, cũng thứ gạo nếp ấy, chàng đồ lên, 
giã nhuyễn, nặn hình tròn. Đến ngày lễ tiên vương, món bánh của Lang Liêu trở 
thành món bánh vua cha ưng ý nhất. Các cận thần cũng trầm trồ khen ngon. Đã thế 
món bánh còn rất giàu ý nghĩa, tượng trưng cho sự hòa hợp của đất trời. Vì vậy, 
thuận lí thành chương, Lang Liêu được vua Hùng chọn trở thành người kế vị. Cũng 
từ đó, cứ đến dịp Tết, nhân dân ta lại đem gạo nếp ra làm bánh chưng, bánh giầy để 
đặt lên mâm thờ tổ tiên. 

Tục lệ ấy đến bây giờ vẫn còn được giữ. Bởi món bánh ấy không chỉ ngon mà còn 
giàu ý nghĩa nữa. Nếu thiếu đi bánh chưng thì nghĩa là cái Tết ấy chẳng còn trọn vẹn 
nữa rồi. 

Kể lại một truyện đã biết truyền thuyết, cổ tích bằng lời văn của em lớp 6 - Con 
Rồng cháu Tiên 

Thuở xưa ở vùng đất Lạc Việt có vị thần tên là Lạc Long Quân, con trai của thần 
Long Nữ sống ở dưới biển Đông. Thần hình rồng, sức khỏe phi thường và có nhiều 
phép lạ. Thỉnh thoảng thần lên sống trên cạn, giúp dân diệt trừ các loài yêu quái như 
Ngư Tinh, Hồ tinh, Mộc Tinh. thần còn dạy dân cách trồng trọt và sinh sống. Âu cơ 
là một tiên nữ dòng dõi Thần Nông ở vùng núi cao phương Bắc. Nàng thích ngao du 
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đây đó, những nơi có phong cảnh đẹp. Bên trai tài, bên gái sắc, họ yêu nhau rồi kết 
thành vợ chồng. Ít lâu sau, Âu Cơ sinh ra cái bọc trăm trứng, nở ra một trăm người 
con khôi ngô tuấn tú lạ thường. Chẳng cần bú mớm mà đàn con lớn nhanh như thổi, 
khỏe mạnh như thần. Một hôm, nhớ biển cả và cảm thấy mình không thể sống lâu 
trên cạn được, Lạc Long Quân đành từ biệt Âu Cơ để trở về chốn thủy cung. Âu Cơ 
một mình nuôi con. Ngày lại ngày qua, nàng sốt ruột trông ngóng chồng với tâm 
trạng buồn tủi. Cuối cùng, nàng gọi chồng lên mà than thở: 

- Sao chàng nỡ bỏ thiếp mà đi, không cùng thiếp nuôi các con?! Lạc Long Quân ân 
cần giải thích: 

- Ta vốn nòi rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng tiên ở chốn non cao. Kẻ trên cạn 
người dưới nước, tính tình tập quán khác nhau, khó lòng mà ăn ở cùng nhau một nơi 
lâu dài được. Nay ta đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, 
chia nhau cai quản các phương. Kẻ miền núi, người miền biển, khi có việc gì khó 
khăn thì giúp đỡ nhau, đừng quên lời hẹn. Âu Cơ nghe theo đưa năm mươi người 
con lên đất Phong Châu. Người con trưởng được tôn làm vua, lấy hiệu là Hùng 
Vương, lập ra nước Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu (vùng Bạc Hạc, Lâm Thao, 
Phú Thọ ngày nay). Triều đình có quan văn, quan võ (Lạc tướng, Lạc hầu). Con trai 
của vua gọi là lang, con gái vua gọi là mị nương. Vua cha chết, con trai trưởng nối 
ngôi. Mười tám đời vua kế tiếp nhau đều lấy hiệu Hùng Vương. Từ sự tích này mà 
dân tộc Việt Nam thường nhắc đến nguồn gốc cao quý của mình là con Rồng cháu 
Tiên. Tất cả các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam đều là anh em cùng chung một 
bọc sinh ra (đồng bào). Các dân tộc đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong sự 
nghiệp dựng nước và giữ nước. 


